
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ BẢO LỘC 

TỈNH LÂM ĐỒNG 

 Bản án số: 10/2018/HSST 

 Ngày:        07/3/2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẢO LỘC TỈNH LÂM ĐỒNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Khắc Quảng; 

Các Hội thẩm nhân dân: B  Nguyễn Th  Hả    n, bà Đ  Th  Hả .   

- Thư ký phiên tòa: Ông Đ ng Khắc C  ng - L  Th  ký Tòa án nhân dân thành 

phố Bảo Lộc. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bảo Lộc tham gia phiên tòa: Ông 

Ph   H u H   - K ể  sát v ên. 

Ngày 07 tháng 3 nă  2018, t   trụ sở Tòa án nhân dân th nh phố Bảo Lộc, xét xử 

sơ thẩ  công kh   vụ án hình sự thụ lý số: 12/2018/TLST-HS, ngày 05 tháng 02 nă  

2018, theo Quy t đ nh đ   vụ án r  xét xử số 12/2018/QĐXXST-HS, ngày 23 tháng 

02 nă  2018, đố  vớ  b  cáo: 

Họ v  tên: Trần Đình H; sinh ng y 31/12/1977; nơ  s nh: L   Đ ng; nơ  đăng 

ký th  ng trú v  c  tr : Số 261/18B đ  ng Tr, Tổ X, ph  ng L, TP B, t nh L   

Đ ng; văn hó : 02/12; nghề ngh ệp: Th  h ; quốc t ch: V ệt N  ; d n tộc: K nh; tôn 

giáo: Th ên ch  ; con ông Trần Văn H, s nh nă  1948, tr  t   ph  ng L, TP B và bà 

Lê Th  Q, sinh nă  1950 (đã ch t); b  cáo l  con thứ t  trong g   đình có bảy ch  em; 

v  l  Nguyễn Th  Th, s nh nă  1989, h ện s nh sống t   ph  ng L, TP B; b  cáo có hai 

con, lớn s nh nă  2010, nh  s nh nă   2012; t ền án, t ền sự: Không; b  cáo t   ngo  , 

(Có   t). 

Bị hại: Ch  Trần Ngọc H1, s nh nă  1987; tr  t   số 223 đ  ng Tr, Tổ 8, ph  ng 

L, TP B, t nh L   Đ ng, (Vắng   t); 

    i   m  h n : Anh Đo n Th1, s nh nă  1974; tr  t   số 219 đ  ng Tr, Tổ 8, 

ph  ng L, TP B, t nh L   Đ ng, (Vắng   t). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo  á  t i  iệu  ó tron  hồ sơ vụ án v  diễn biến tại phiên tòa, nội dun  vụ án 

đ ợ  tóm tắt nh  sau: 

Trần Đình H có v  l  Nguyễn Th  Th, h   v  ch ng c ng tr  t   số nh  261/18B 

đ  ng Tr, Tổ X, ph  ng L, th nh phố B. Khoảng 17 g   ng y 01/10/2017 khi H đ  l   

về thì không thấy ch  Th ở nh , do bực tức nên H đã   ng theo 01 c y g  dài 1,2m, 

    c nh 2,6c  đ n nh  ch  Trần Ngọc H1, t   số 223 đ  ng Tr, Tổ 8, ph  ng L, 

th nh phố B tì  ch  Th để đánh. Đ n nh  ch  H1, H lớn t  ng gọ  nh ng không có ai 

trả l  , khi nhìn thấy ch  c xe ô tô nhãn h ệu Hond  CRV, b ển số 49A-088.46 c   ch  
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H1 đ ng đậu trong sân, H l ền g  ch  c    bảo h ể  đ ng độ  trên đầu né  tr ng cánh 

l ớt g ó (c n gọ  l  đuô  cá), đ ng th   d ng c y g  đập v o phần sau xe l   bể cánh 

l ớt g ó, bể đ n hậu phả  trên, đ n hậu phả  d ớ  c   xe ô tô nó  trên. Nghe thấy t  ng 

đập phá, ch  H1 từ trong nh  đ  ra ngăn cản H r   báo cho Công  n ph  ng L đ n g ả  

quy t.  

Theo k t luận đ nh g á số 90/KL-HDĐG, ng y 14/11/2017 c   Hộ  đ ng đ nh g á 

t   sản trong tố tụng hình sự th nh phố B thì ch  c xe ô tô b ển số 49A-088.46 b  đập 

phá th ệt h   t   sản l  16.790.000đ.  

T   bản Cáo tr ng số 16/CT-VKS, ngày 02 tháng 02 nă  2018, V ện k ể  sát 

nh n d n th nh phố B đã truy tố b  cáo Trần Đình H về tộ  “Cố ý l   h  h ng t   sản” 

theo khoản 1 đ ều 143 Bộ luật Hình sự 1999.  

T   ph ên t   hô  n y đ   d ện V ện k ể  sát g   nguyên Cáo tr ng, đề ngh  áp 

dụng khoản 1 Đ ều 143, các đ ể  b, h, p khoản 1, khoản 2 Đ ều 46 Bộ luật Hình sự 

1999, xử ph t b  cáo Trần Đình H từ 09 đ n 12 tháng tù cho h ởng án treo, th   g  n 

thử thách từ 18 đ n 24 tháng. 

 B  cáo Trần Đình H kh   nhận, đã thực h ện h nh v  ph   tộ  đ ng nh  Cáo 

tr ng c   V ện k ể  sát nêu, b  cáo không thắc  ắc, kh  u n   gì về nộ  dung Cáo 

tr ng, b  cáo thấy đ ng vớ  tộ  c   mình, x n đ  c g ả  nhẹ hình ph t.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên  ơ sở nội dun  vụ án,  ăn    v o  á  t i  iệu tron  hồ sơ vụ án đã đ ợ  tranh 

tụn  tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử nhận định nh  sau: 

[1] Vào ngày 01/10/2017, t   số nh  223 đ  ng Tr, Tổ 8, ph  ng L, th nh phố B, 

b  cáo H đã có h nh v  d ng    bảo h ể  v  c y g  đập phá ch  c xe ô tô b ển số 49A-

088.46 c   ch  Trần Ngọc H1, l   bể cánh l ớt g ó, bể đ n hậu phả  trên, đ n hậu phả  

d ớ , gây th ệt h   về t   sản l  16.790.000đ. Đố  ch  u l   kh   c   b  cáo, b  h  , nhân 

chứng, vật chứng thu g   v  k t luận đ nh g á, có đ  căn cứ khẳng đ nh h nh v  c   b  

cáo đã ph   v o tộ  “Cố ý l   h  h ng t   sản”, tộ  ph   v  hình ph t đ  c qu  đ nh 

t   khoản 1 đ ều 143 Bộ luật Hình sự 1999.  

[2] Xét tính chất hành vi do b  cáo thực h ện l  nguy h ể  cho xã hộ , thể h ện 

thá  độ co  th  ng pháp luật, h nh v  trên không nh ng x   ph   đ n t   sản c   

ng    khác mà còn g y  ất trật tự tr   n ở đ   ph ơng, vì vậy cần lên cho b  cáo  ột 

hình ph t ph  h p để g áo dục r êng v  ph ng ngừ  chung. Tuy nhiên c ng thấy rằng, 

b  cáo ph   tộ  lần đầu v  thuộc tr  ng h p ít ngh ê  trọng, trong quá trình đ ều tr  

v  t   ph ên t   đã thật thà khai báo, tự nguyện b   th  ng th ệt h   khắc phục hậu quả, 

ng    b  h   có đơn x n bã  n  , g ả  nhẹ hình ph t cho b  cáo; vì vậy cần áp dụng các 

đ ể  b, h, p khoản 1, khoản 2 Đ ều 46 Bộ luật Hình sự 1999 để g ả  nhẹ cho b  cáo 

 ột phần. Xét b  cáo có v ệc l   v  nơ  c  tr  ổn đ nh nên không cần cách ly r  kh   

đ   sống xã hộ     g  o cho chính quyền đ   ph ơng g á  sát g áo dục l  ph  h p. 

[3] Về xử lý vật chứng: Quá trình đ ều tr  Cơ qu n đ ều tr  đã t   g   s u đó trả 

l   ch  c xe ô tô b ển số 49A-088.46 cho ch  Trần Ngọc H1 nên không đề cập đ n. 

Riêng đố  vớ  01 cây c y g  v  01 ch  c    bảo h ể  b  cáo d ng l   công cụ ph   

tộ , xét thấy đ y l  vật không có g á tr , căn cứ v o Đ ều 47 Bộ luật hình sự 2015 và 
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Đ ều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 t ch thu t êu h y.   

[4] Về trách nh ệ  d n sự: Quá trình đ ều tr  b  cáo H đã tự nguyện b   th  ng 

cho ch  Trần Ngọc H1 số t ền 18.000.000đ, ch  H1 không yêu cầu gì thêm nên không 

đề cập đ n. 

[5] Trong quá trình khở  tố đ ều tr , k ể  sát ho t động đ ều tr  v  truy tố b  cáo 

r  tr ớc t  , Đ ều tr  v ên, K ể  sát v ên đã ngh ê  t c thực h ện các h nh v , quy t 

đ nh tố tụng, đả  bảo v ệc g ả  quy t vụ án đ ng pháp luật.  

[6] Về án phí: Buộc b  cáo phả  ch u án phí hình sự sơ thẩ  theo quy đ nh; 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố b  cáo Trần Đình H ph   tộ  “Cố ý l   h  h ng t   sản”. Áp dụng 

khoản 1 đ ều 143; các đ ể  b, h, p khoản 1, khoản 2 Đ ều 46, Đ ều 60 Bộ luật Hình sự 

1999; 

Xử ph t b  cáo Trần Đình H 09 ( h n) tháng tù cho h ởng án treo, th   g  n thử 

thách l  18 tháng, tính từ ng y tuyên án. 

Giao bị cáo Tr n   nh H cho Ủy ban nhân dân ph  n   ộ   ơn, th nh ph  B, 

tỉnh  âm  ồn  để  iám sát,  iáo dụ  tron  th i  ian thử thá h. Gia đ nh bị  áo  ó 

trá h nhiệm ph i hợp với ch nh quyền địa ph ơn  tron  việ   iám sát,  iáo dụ  bị 

 áo. Tron  tr  n  hợp bị  áo  ó sự thay đổi nơi    trú th  việ  thi h nh án đ ợ  thự  

hiện theo qui định tại  khoản 1 điều 69  uật thi h nh án h nh sự. 

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Đ ều 47 Bộ luật hình sự 2015 v  Đ ều 106 Bộ luật 

tố tụng hình sự 2015, t ch thu t êu h y 01 cây c y g  hình vuông, kích th ớc d   1,2 , 

c nh 2,6c ; 01 ch  c    bảo h ể    u h ng, phần l    tr   b  v  góc bên phả . (Theo 

biên bản  iao nhận n  y 07/02/2018  iữa  ơ quan điều tra  ôn  an th nh ph  B với 

 hi  ụ  thi h nh án dân sự th nh ph  B). 

3. Về án phí: Căn cứ Đ ều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015; Ngh  quy t số 

326/2016/UBTVQH14 qu  đ nh về án phí, lệ phí t   án, buộc b  cáo H phả  ch u 

200.000đ (Hai trăm n  n đồn ) án phí hình sự sơ thẩ . 

Trong h n 15 ng y kể từ ng y tuyên án, b  cáo có quyền kháng cáo để yêu cầu 

To  án nh n d n t nh L   Đ ng xét xử ph c thẩ . Đố  vớ  ng    vắng   t, có quyền 

kháng cáo trong h n 15 ng y kể từ ng y nhận đ  c bản án ho c bản án đ  c n ê  y t 

theo qu  đ nh c   Bộ luật Tố tụng Hình sự. 

 

Nơi nhận:                                   
- TAND t nh L   Đ ng   
- VKSND t nh L   Đ ng  

- VKSND th nh phố Bảo Lộc 

- Ng    th   g   tố tụng 

          - Ch  cục T.H.A. 

          - L u h  sơ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Quảng 

 


